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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                          

	Số: 247/BC-CP
	Hà Nội, ngày  20  tháng 5 năm 2023

	
	


BÁO CÁO TÓM TẮT
Về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 
của Chương trình mục tiêu quốc gia

Kính gửi: Quốc hội

[bookmark: _Hlk132370135]Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15, số 69/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã có các Tờ trình số 231/TTr-CP, số 06/TTr-CP trình Quốc hội. Sau đây xin báo cáo Quốc hội tóm tắt như sau:
I. VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC VÀ MỨC VỐN CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH
[bookmark: _Hlk132370172]1. Số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình)
Tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Quốc hội đã quyết nghị tăng chi từ nguồn NSNN tối đa 176 nghìn tỷ đồng, thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực.
[bookmark: _Hlk132370193]Căn cứ các kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội[footnoteRef:2] (UBTVQH), Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW của Chương trình là 161.848,315 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 14.151,685 tỷ đồng.  [2:  Các thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022 và số 1999/TB-TTKQH ngày 20/2/2023.] 

2. Về tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án trong tổng số vốn còn lại 14.151,685 tỷ đồng của Chương trình như sau:
(i) 13.369,468 tỷ đồng của 45 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao; (ii) 273 tỷ đồng của dự án đầu tư hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng mắc về quy hoạch xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; (iii) 509,217 tỷ đồng không phân bổ do chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2023 theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15.
3. Về khả năng giải ngân vốn của Chương trình
Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đã được Quốc hội quyết nghị là 338.415 tỷ đồng, trong đó bố trí cho các nhiệm vụ, dự án của Chương trình là 137.844 tỷ đồng. Phần lớn các dự án thuộc Chương trình là dự án khởi công mới, khó có thể giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2023. Trong khi đó, một số nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Do đó, việc điều hòa linh hoạt giữa kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn thuộc Chương trình là hết sức quan trọng, cấp thiết.
II. VỀ GIAO, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ
- Tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng. Trong đó, số vốn NSNN được phép phân bổ chi tiết là 2.720.000 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng chung 150.000 tỷ đồng).
- Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 2.440.007,683 tỷ đồng[footnoteRef:3]. Số vốn còn lại phải báo cáo Quốc hội cho ý kiến trước khi giao theo quy định là 279.992,317 tỷ đồng (vốn NSTW là 142.992,317 tỷ đồng; vốn NSĐP là 137.000 tỷ đồng). [3:  Trong đó vốn NSTW là 1.207.007,683 tỷ đồng, vốn NSĐP là 1.233.000 tỷ đồng] 

2. Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ số vốn còn lại chưa phân bổ
Tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án của các bộ, cơ quan, địa phương từ số vốn NSTW còn lại chưa phân bổ là 142.992,317 tỷ đồng như sau:
a) Các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định với số vốn là 87.359,227 tỷ đồng, gồm:
(1) 80.590,227 tỷ đồng của 184 nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2023, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định[footnoteRef:4]. [4:  Bao gồm 24.594,3 tỷ đồng của 03 dự án quan trọng quốc gia, 01 dự án đường cao tốc  điều chỉnh kế hoạch từ Bộ Giao thông vận tải về cho các địa phương Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án đường cao tốc An Hữu – Cao Lãnh.] 

(2) 6.769 tỷ đồng cho 02 dự án quan trọng nhóm A từ nguồn 30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng) hoàn thiện thủ tục đầu tư sau ngày 31/3/2023. Đây là các dự án phức tạp, liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, cần nhiều thời gian để thẩm định và phê duyệt.
b) Các dự án phát sinh yếu tố quan trọng quốc gia, quan hệ đối ngoại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư với số vốn dự kiến 1.700 tỷ đồng, gồm:
- 1.000 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án phát sinh yếu tố quan trọng quốc gia là Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận: Dự án đang trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư kèm theo vốn thực hiện tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.
- 700 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc liên quan đến quan hệ đối ngoại của đất nước: Dự án thuộc nội dung  của “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc” trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 01/11/2022.
c) Một số dự án cao tốc trọng điểm, dự án liên quan thuộc nghĩa vụ thanh toán của nhà nước, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (vốn ODA) đang hoàn thiện thủ tục đầu tư với số vốn dự kiến là 15.746,187 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- 11.366,187 tỷ đồng[footnoteRef:5] dự kiến bố trí cho 56 dự án[footnoteRef:6] sử dụng vốn ODA (bao gồm: 16 dự án phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và 40 dự án đã phê duyệt đề xuất dự án đang trong quá trình đàm phán với nhà tài trợ) của 05 bộ và 35 địa phương[footnoteRef:7]. Việc bảo đảm nguồn vốn để quyết định chủ trương đầu tư các dự án nêu trên để đảm bảo tín nhiệm của Việt Nam đối với quốc tế. [5:  Vốn trong nước 1.584,711 tỷ đồng và vốn nước ngoài 9.781,476 tỷ đồng.]  [6:  Đây là các dự án quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là các dự án của các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các dự án trên đang trong quá trình đàm phán với các nhà tài trợ.]  [7:  An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bến Tre; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; Đà Nẵng; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Tháp; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa Bình; Hưng Yên; Khánh Hoà; Kiên Giang; Lâm Đồng; Lào Cai; Long An; Nghệ An; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Sóc Trăng; Tây Ninh; Thanh Hoá; Tiền Giang; Trà Vinh; Vĩnh Long; Thành phố Hồ Chí Minh] 

- 1.180 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án BOT hầm Đèo Cả thuộc trách nhiệm của Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án BOT theo hợp đồng đã ký kết[footnoteRef:8].  [8:  Số vốn này đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 243/BC-CP và Quốc hội đã quyết nghị trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, các bộ, cơ quan trung ương liên quan đang rà soát để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, xác định phương án, mức vốn NSTW phải bố trí để thanh toán cho nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2023.] 

- 1.700 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La: Đây là dự án trọng điểm, kết nối mạng lưới giao thông đối ngoại của tỉnh Sơn La với Hòa Bình và Hà Nội, tạo nên trục cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đã được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022. Do đây là dự án đường cao tốc, cần báo cáo Quốc hội cho phép giao địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện. 
- 1.500 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành của tỉnh Bình Phước: Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển KTXH hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, kết nối vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm tải cho quốc lộ 14. Dự án đã được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022. Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương phối hợp với tỉnh Đắk Nông và Nhà đầu tư hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
d) Số vốn còn lại của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 444,407 tỷ đồng: bố trí cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để đầu tư cơ sở vật chất đối với các Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu nghị T80.
đ) Số vốn thu hồi về dự phòng chung là 37.303,015 tỷ đồng (vốn trong nước là 12.332,081 tỷ đồng ; vốn nước ngoài là 24.970,934 tỷ đồng).
3. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã giao trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất điều chỉnh trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.948,863 tỷ đồng, trong đó: 1.710,822 tỷ đồng cho 03 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và 09 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội của 04 bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong tổng mức vốn theo ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị; 1.238,041 tỷ đồng[footnoteRef:9] giữa các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn nhưng khác ngành, lĩnh vực. [9:  Bao gồm: vốn trong nước là 1.199,032 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 39,009 tỷ đồng] 

4. Về việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 để thu hồi vốn ứng trước
Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về số vốn phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 41.494,884 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm toán quyết toán của Kiểm toán Nhà nước, một số địa phương vẫn còn số vốn ứng trước thuộc nghĩa vụ NSTW chưa bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thu hồi. Thực hiện kết luận của UBTVQH tại Thông báo số 2284/TB-TTKQH[footnoteRef:10], Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương phối hợp với các địa phương rà soát số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi chưa được báo cáo, xử lý theo quy định. Đến nay, còn 36 địa phương với số vốn còn lại chưa bố trí thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 5.528,2 tỷ đồng[footnoteRef:11].  [10:  Đây là các khoản chưa được báo cáo, xử lý đúng quy định. Đề nghị Chính phủ rà soát kỹ, chịu trách nhiệm về số liệu cụ thể và xác định rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các Bộ, địa phương và làm rõ căn cứ pháp lý để xử lý các tồn đọng này theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội.]  [11:  Số vốn ứng trước tối đa còn lại phải thu hồi (nếu có) theo báo cáo số 4736/BTC-ĐT ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính.] 

III. VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2023 CỦA CTMTQG
Kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSTW còn lại năm 2023 của các CTMTQG là 1.208,188 tỷ đồng[footnoteRef:12]. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương, số vốn còn lại dự kiến phân bổ như sau: [12:  Bao gồm: vốn trong nước là 183,188 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 1.025 tỷ đồng.] 

- Phân bổ 183,188 tỷ đồng vốn trong nước thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 04 bộ, cơ quan trung ương[footnoteRef:13].  [13:  Trong đó: (i) 67,027 tỷ đồng cho Ủy ban Dân tộc; (ii) 92,765 tỷ đồng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; (iii) 20,108 tỷ đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (iv) 3,288 tỷ đồng cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.] 

- Phân bổ 1.025 tỷ đồng vốn nước ngoài theo cam kết với nhà tài trợ để thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn để hỗ trợ.  
IV. NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC CHẬM PHÂN BỔ; SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TIẾP TỤC BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự giám sát và đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH đã tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới, năng lực mới cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương, góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, việc phân bổ vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. 
1. Nguyên nhân chậm phân bổ
- Diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh Covid -19 tác động không nhỏ tới tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA.
- Công tác chuẩn bị dự án chưa được quan tâm đúng mức, còn tư duy nhiệm kỳ, nhiệm kỳ trước chưa chuẩn bị cho kỳ sau, dẫn đến nhiều dự án khởi công mới sau khi Quốc hội phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn mới tiến hành chuẩn bị đầu tư hoặc phải điều chỉnh, gây chậm trễ trong phân bổ vốn.
- Quá trình xây dựng, phê duyệt dự án phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất, yếu tố kỹ thuật phức tạp, phát sinh tiêu chí quan trọng quốc gia, thẩm quyền và thủ tục phân cấp cho địa phương quản lý (đường bộ cao tốc, quốc lộ),…
- Năng lực triển khai ở một số nơi còn yếu, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ; chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; cùng một mặt bằng pháp luật nhưng có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt.
- Một số địa phương đã hoàn thiện hồ sơ dự án, nhưng chưa tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nên chưa thể trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Luật Đầu tư công đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Việc báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại và Chương trình chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ có trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư.
2. Sự cần thiết phải tiếp tục bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án
(1) Trong tổng số 186 nhiệm vụ, dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của 21 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương với số vốn là 87.359,227 tỷ đồng, gồm: Vốn bố trí cho dự án quan trọng quốc gia[footnoteRef:14] chiếm 28,2%; vốn bố trí cho ngành quốc phòng đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua chiếm 19,6%; vốn bố trí cho các dự án có tính lan tỏa của ngành giao thông 11,8%; vốn bố trí cho ngành an ninh theo Nghị quyết số 12-NQ/TW 4,5%,…  [14:  Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.] 

[bookmark: _Hlk135586355](2) Đối với các dự án đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoàn thiện phương án phân bổ, gồm: 01 dự án phát sinh yếu tố quan trọng quốc gia, đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để xem xét, thông qua chủ trương đầu tư; 56 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm: 16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và 40 dự án đã phê duyệt đề xuất dự án đang trong quá trình đàm phán với nhà tài trợ); 02 dự án cao tốc đã có Nghị quyết của Bộ Chính trị; 02 dự án liên quan đến trách nhiệm của Việt Nam đối với quốc tế và trong nước.
(3) Đối với Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, trong tổng số vốn còn lại chưa được phân bổ: (i) các dự án thuộc lĩnh vực y tế chiếm 26,2%; (ii) các dự án thuộc ngành giao thông chiếm 71,6%, còn lại là dự án đầu tư cơ sở bảo trợ xã hội.
Các nhiệm vụ, dự án nêu trên có tính chất quan trọng, nếu được triển khai, đưa vào khai thác kịp thời sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo không gian, động lực phát triển mới cho các ngành, lĩnh vực, các vùng và địa phương; nâng cao chất lượng an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược, nhất là về kết cấu hạ tầng. Trường hợp chuyển số vốn chưa phân bổ vào dự phòng chung hoặc không được tiếp tục phân bổ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ, dự án.
V. KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Hlk135200372]Trên cơ sở nội dung Tờ trình, Chính phủ trình Quốc hội giao Chính phủ:
[bookmark: _Hlk132370265]a) Đối với vốn của Chương trình phục hồi và phát triển KTXH:
(1) Giao kế hoạch vốn 13.369,468 tỷ đồng cho 45 dự án đã đủ thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2023.
(2) Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án của tỉnh Ninh Thuận với số vốn là 273 tỷ đồng, báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho dự án sau khi đủ điều kiện giao vốn.
(3) Không thực hiện phân bổ số vốn còn lại là 509,217 tỷ đồng.
b) Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 
(1) Giao 87.359,227 tỷ đồng[footnoteRef:15] cho 04 nhiệm vụ, 182 dự án đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. [15:  Bao gồm: vốn trong nước 77.403,703 tỷ đồng, vốn nước ngoài 9.955,524 tỷ đồng.] 

(2) Giao 1.000 tỷ đồng cho dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.
(3) Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho dự án sau khi đủ điều kiện giao vốn đối với các nhiệm vụ, dự án sau:
- 700 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc;
- 11.366,187 tỷ đồng[footnoteRef:16] dự kiến bố trí cho 56 dự án sử dụng vốn ODA. [16:  Bao gồm: vốn trong nước 1.584,711 tỷ đồng và vốn nước ngoài 9.781,476 tỷ đồng] 

- 1.180 tỷ đồng dự kiến bố trí cho cho dự án BOT hầm Đèo Cả. 
- 1.700 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- 1.500 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) của tỉnh Bình Phước.
(4) Thu hồi về dự phòng chung 37.303,015 tỷ đồng[footnoteRef:17]. [17:  Bao gồm: vốn trong nước là 12.332,081 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 24.970,934 tỷ đồng.] 

[bookmark: _Hlk133069834](5) Điều chỉnh giảm 2.948,863 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án đã được giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tăng tương ứng cho các nhiệm vụ, dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội và các dự án đã được giao vốn trung hạn nhưng khác ngành, lĩnh vực với dự án điều chỉnh giảm trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
c) Về việc thu hồi vốn ứng trước NSTW trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Chỉ đạo các địa phương rà soát, cân đối vốn NSNN để thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại chưa được báo cáo, thu hồi theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đề nghị của địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP giai đoạn 2021-2025 để thu hồi vốn ứng trước của từng nhiệm vụ, dự án. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thu hồi ứng trước vào cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
d) Đối với kế hoạch vốn của CTMTQG
- Phân bổ 444,407 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phân bổ 1.208,188 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 còn lại của CTMTQG, trong đó: (i) 183,188 tỷ đồng (vốn trong nước) thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (ii) 1.025 tỷ đồng (vốn nước ngoài) thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.
đ) Về việc điều hòa linh hoạt giữa kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn thuộc Chương trình 
(1) Cho phép các bộ, cơ quan trung ương, địa phương điều hòa vốn thuộc Chương trình trong năm 2023 để bố trí cho: (i) Dự án hoàn thành, chuyển tiếp thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (ii) Dự án trọng điểm, liên kết vùng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có khả năng hấp thụ vốn trong năm 2023.
(2) Trường hợp cần thiết, giao Chính phủ chủ động điều hòa vốn của Chương trình giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết nghị, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
(3) Cho phép bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trong các năm 2024, 2025 để đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15.
(4) Điều chỉnh quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 70/2022/QH15 của Quốc hội về việc bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trong năm 2023 theo hướng bố trí tối đa theo tiến độ thực hiện dự án thuộc Chương trình.
Trên đây là báo cáo tóm tắt về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của CTMTQG. Kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.


